
Công ty CP Sông Đà - Thăng Long

Đơn vị tính: VNĐ
Số Số

cuối kỳ đầu kỳ

I Tài sản ngắn hạn 1.569.068.094.603 1.282.835.614.413

1  Tiền và các khoản tương đương tiền 48.608.301.270 110.258.713.596

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 96.847.689.953 61.863.328.749
3 Các khoản phải thu 697.083.906.976 494.821.783.262
4 Hàng tồn kho 586.040.531.878 533.211.300.592
5 Tài sản ngắn hạn khác 140.487.664.526 82.680.488.214

II Tài sản dài hạn 1.703.054.023.516 1.013.602.446.060

1 Các khoản phải thu dài hạn 0
2 Tài sản cố định 1.396.825.663.624 821.392.565.811

- Tài sản cố định hữu hình 394.429.947.720 171.701.246.390
- Tài sản cố định thuê tài chính 54.444.448
- Tài sản cố định vô hình 76.838.180 144.445.068
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.002.264.433.276 649.546.874.353

3 Bất động sản đầu tư
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 200.563.810.719 130.144.199.544
5 Tài sản dài hạn khác 105.664.549.173 62.065.680.705
III Tổng cộng tài sản 3.272.122.118.119 2.296.438.060.473
IV A. Nợ phải trả 3.081.993.706.728 2.144.516.671.702
1 Nợ ngắn hạn 1.124.996.196.542 962.614.491.944
2 Nợ dài hạn 1.956.997.510.186 1.181.902.179.758

V Vốn chủ sở hữu 174.144.827.161 151.606.861.701

1 Vốn chủ sở hữu 174.144.827.161 150.955.981.391
 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 100.000.000.000 100.000.000.000
 - Thặng dư vốn cổ phần 16.000.000.000 16.000.000.000
 -  Vốn khác của chủ sở hữu 0
 - Cổ phiếu ngân quỹ 0
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0
 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái
 - Quỹ đầu tư phát triển 6.933.728.434 6.933.728.434
 - Quỹ dự phòng tài chính 5.089.365.570 5.089.365.570
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
 -  Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 46.121.733.157 22.932.887.387
 - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

2 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 650.880.310
 -  Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 650.880.310
 -  Nguồn kinh phí
 - Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản

VI Lợi ích của cổ đông thiểu số 15.983.584.230 314.527.070
VII Tổng cộng nguồn vốn 3.272.122.118.119 2.296.438.060.473

I.A..Bảng cân đối kế toán - Hợp nhất

STT
Tài sản

Tổng Công ty Sông Đà MST: 01 02093571

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Quý IV năm 2009



MST: 01 02093571

STT Chỉ tiêu Kỳ này Luỹ kế               
từ đầu năm

1  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 456.271.498.777 813.188.458.957

2  Các khoản giảm trừ 399.570.069 660.069.255

3  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ455.871.928.708 812.528.389.702

4  Giá vốn hàng bán 414.683.345.137 725.137.143.601

5  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 41.188.583.571 87.391.246.101

6  Doanh thu hoạt động tài chính 1.817.115.477 3.211.749.079

7  Chi phí hoạt động tài chính 15.498.439.732 18.529.245.239

8  Chi phí bán hàng 862.881.717 2.991.439.031

9  Chi phí quản lý doanh nghiệp 9.135.041.657 22.996.953.827

10  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 17.509.335.942 46.085.357.083

11  Thu nhập khác 6.184.107.298 9.772.465.944

12  Chi phí khác 2.841.270.741 6.327.981.875

13  Lợi nhuận khác 3.342.836.557 3.444.484.069

14 Lãi trong Công ty liên kết, liên doanh 5.136.361.773 7.052.164.328

15  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 25.988.534.272 56.582.005.480

16 Thuế thu nhập doanh nghiệp 6.286.736.888 11.368.160.941

17  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 19.701.797.384 45.213.844.539

    - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông thiểu số 409.981.169 424.221.502

   - Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của Công ty m 19.291.816.215 44.789.623.037

18  Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.929 4.479

19 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Kế toán trưởng

Nguyễn Đình Thuận

Đơn vị tính: VNĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010
Phó Tổng giám đốc

Lại Việt Cường

Tổng công ty Sông Đà
         Công ty CP Sông Đà - Thăng Long

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH - HỢP NHẤT
Quý IV năm 2009



Công ty CP Sông Đà - Thăng Long

Đơn vị tính: VNĐ
Số Số

cuối kỳ đầu kỳ

I Tài sản ngắn hạn 1.361.559.365.958 1.282.570.385.392

1  Tiền và các khoản tương đương tiền 45.248.940.069 108.986.410.088

2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 70.008.689.953 60.663.328.749
3 Các khoản phải thu 613.811.625.588 497.178.647.546
4 Hàng tồn kho 499.107.677.248 533.718.593.876
5 Tài sản ngắn hạn khác 133.382.433.100 82.023.405.133

II Tài sản dài hạn 1.535.232.252.120 1.012.433.646.448

1 Các khoản phải thu dài hạn 0
2 Tài sản cố định 1.233.384.518.233 811.303.441.663

- Tài sản cố định hữu hình 361.647.885.779 165.432.727.350
- Tài sản cố định thuê tài chính
- Tài sản cố định vô hình 76.838.180 84.167.288
- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 871.659.794.274 645.786.547.025

3 Bất động sản đầu tư
4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 199.032.065.730 139.340.000.000
5 Tài sản dài hạn khác 102.815.668.157 61.790.204.785
III Tổng cộng tài sản 2.896.791.618.078 2.295.004.031.840
IV A. Nợ phải trả 2.731.951.764.444 2.143.020.474.100
1 Nợ ngắn hạn 782.223.542.931 961.118.294.342
2 Nợ dài hạn 1.949.728.221.513 1.181.902.179.758

V Vốn chủ sở hữu 164.839.853.634 151.983.557.740

1 Vốn chủ sở hữu 164.839.853.634 151.332.677.430
 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 100.000.000.000 100.000.000.000
 - Thặng dư vốn cổ phần 16.000.000.000 16.000.000.000
 -  Vốn khác của chủ sở hữu 0
 - Cổ phiếu ngân quỹ 0
 - Chênh lệch đánh giá lại tài sản 0
 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái
 - Quỹ đầu tư phát triển 6.933.728.434 6.933.728.434
 - Quỹ dự phòng tài chính 5.089.365.570 5.089.365.570
 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
 -  Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 36.816.759.630 23.309.583.426
 - Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản

2 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác 0 650.880.310
 -  Quỹ khen thưởng phúc lợi 0 650.880.310

I.A..Bảng cân đối kế toán

STT
Tài sản

Tổng Công ty Sông Đà MST: 01 02093571

BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT
Quý IV năm 2009



 -  Nguồn kinh phí
 - Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản

VI Tổng cộng nguồn vốn 2.896.791.618.078 2.295.004.031.840

Kế toán trưởng

Nguyễn Đình Thuận

Phó Tổng giám đốc

Lại Việt Cường

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2010



MST: 01 02093571

STT Chỉ tiêu Kỳ này Luỹ kế            
từ đầu năm

1  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 321.563.468.446 676.150.053.800
2  Các khoản giảm trừ 0 260.499.186
3  Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ 321.563.468.446 675.889.554.614
4  Giá vốn hàng bán 285.880.387.592 595.172.417.134
5  Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 35.683.080.854 80.717.137.480
6  Doanh thu hoạt động tài chính 1.684.715.734 2.842.778.431
7  Chi phí hoạt động tài chính 13.637.091.918 16.569.117.850
8  Chi phí bán hàng 563.269.752 2.206.781.791
9  Chi phí quản lý doanh nghiệp 7.597.434.233 21.063.813.563

10  Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 15.570.000.685 43.720.202.707
11  Thu nhập khác 4.728.254.303 8.316.612.949
12  Chi phí khác 1.491.445.842 4.978.156.976
13  Lợi nhuận khác 3.236.808.461 3.338.455.973
14  Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 18.806.809.146 47.058.658.680
15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 5.299.632.942 10.241.899.050
16  Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 13.507.176.204 36.816.759.630
17  Lãi cơ bản trên cổ phiếu 1.351 3.682
18 Cổ tức trên mỗi cổ phiếu

Kế toán trưởng

Nguyễn Đình Thuận

Đơn vị tính: VNĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2009
Phó Tổng giám đốc

Lại Việt Cường

Tổng công ty Sông Đà
         Công ty CP Sông Đà - Thăng Long

II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH
Quý IV năm 2009




